BÃO SỐ 9 (Molave)
I. DIỄN BIẾN
1. Diễn biến đường đi của bão
Chiều 24/10, một ATNĐ xuất hiện trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin với sức gió cấp 7, giật cấp 9, cơn ATNĐ này có vị trí xuất hiện tương tự với cơn bão số 8 đang hoạt động trên biển Đông.
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TIN BAO KHAN CAP- (BAO SO 8)
Tin phat ldc: 17:00h 24/10/2020
Ngay-gidVido Kinh do Cap bso Vmax Pmin
24/10-16h 17.8°N 112.1°E c&p: 10 102 km/h 984 mb

25/10-16h 17.7°N 107.8% cp: 08 65 km/h 998 mb
26/10-04h 17.4°N 105.1° cp: <6 28 km/h 1006 mb
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AP THAP NHIET DOI GAN BIEN DONG-
Tin phat luc: 17:00h 24/10/2020
Ngay-gid Vi do Kinh do Cap bso Vmax Pmin
24/10-16h 13.1°N 120.7°E c&p: 07 56 km/h 1004 mb
25/10-16h 13.7°N 125°E  c3p: 08 65 km/h 998 mb
26/10-16h 13.6°N 119.7°E c3p: 09 76 km/h 995 mb
27/10-16h 13.8°N 114.5°% cdp: 10 102 km/h 985 mb
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Rạng sáng ngày 25/10, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 (cơn bão Molave). Hồi 01h/25/10, tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippin 350km về phía Đông, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, 20km/h.
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- 25/10/20 - 01k Tin phat luc: 02:30h 25/10/2020
Ngay-gidVi do Kinh dé Cap bdo Vmax Pmin
28/10/20 - 01h 25/10-01h 17.6°N 09 83 km/h 990 mb
- 26/10-01h 17.5°N 07 56 km/h 995 mb
26/10-13h 17.4°N 103.8%E cdp: <6 37 km/h 1004 mb
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BAO GAN BIEN DONG-
Tin phat lac: 02:30h 25/10/2020
Ngay-gidVido Kinh do Cap bdo Vmax Pmin
25/10-01h 13.4°N 127.6%E c3p: 08 65 km/h 1000 mb

26/10-01h 13.7°N 122.5°E 09 83km/h 996 mb
27/10-01h 13.7°N 117.3°% 10 94 km/h 985 mb
28/10-01h 13.9°N 112.5° 12 130 km/h 970 mb
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Đến sáng ngày 26/10, bão Molave tiếp tục mạnh lên với sức gió cấp 12, giật cấp 14 và đi vào biển Đông thành cơn bão số 9. Hồi 08h/26/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 650km về phía Đông Đông Bắc.
Đây là lần đầu tiên có một cơn bão chưa vào Biển Đông nhưng đã được phát cảnh báo với cường độ cấp 12 – 13 và khi vào biển Đông đã được phát tin bão khẩn cấp.
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TIN BAO KHAN CAP- (BAO SO 9)
Tin phat ltc: 09:00h 26/10/2020 2h
Ngay-gidVide Kinh d6 Cap bdo Vmax Pmin
26/10-07h 13.3°N 120.3°E c&p: 12 120 km/h 980 mb,
27/10-07h 13.7°N 115°E 139 km/h 970 mb
28/10-07h 14.5°N 109.9°E cap: 139 km/h 970 mb
20/10-07h 14.9°N 105.7°E c3p: 06 46 km/h 1006 mb
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Hồi 13 giờ ngày 27/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 660km, cách Quảng Nam 550km, cách Quảng Ngãi 500km, cách Phú Yên 450km; sức gió cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển nhanh (20-25km/h) theo hướng Tây Tây Bắc.
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.
Đến 04h ngày 28/10, tâm bão ở 14,4 VB; 110,5 KĐ trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, với sức gió C13, giật C16 (giảm 01 cấp). Bão tiếp tục di chuyển nhanh 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.
[image: image5.png]3 100 105 10

115

1206

1258 1306

Trung Quéc

]
@
s
s

Viing ¢ thé c6 gi6 manh Ién hon cip 6

Viing ¢ thé c6 gi6 manh Ién hon cép 10

Ving tam bao, 4p thép c6 kha nang di qua
OO Vit tam bio, 4p thip nhiét déi, ving thap di qua

OO Vit tam bio, 4p thip nhiét déi, ving thap hién tai va dy béo|

TIN BAO KHAN CAP- (BAO SO 9)
Tin phat luc: 05:00h 28/10/2020

Ngay-gid Vi do
28/10-04h 14.4°N
28/10-16h 15°N

29/10-04h 15.5°N

29/10-16h 15.7°N

Kinh do Cap bso Vmax Pmin
110.5°E 148 km/h 965 mb
107.6°E 65 km/h 985 mb
105.1°E 46 km/h 1002 mb
101.5°E 28 km/h 1008 mb
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Đến 12h trưa ngày 28/10, cơn bão đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định (tâm bão tại tỉnh Quảng Ngãi) và gây ảnh hưởng: 

- Về gió: tại Bình Châu, Lý Sơn, Q.Ngãi: C11-12, giật C13-14; kv ven biển T.T.Bộ và N.T.Bộ gió C7-8.

- Về mưa: T.T.Huế đến P.Yên và Bắc T.Nguyên mưa phổ biến 100-320mm.
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TIN BAO TREN DAT LIEN- (BAO SO 9)
Tin phat lac: 14:30h 28/10/2020
Ngay-gidVide Kinh do Cap bdo Vmax Pmin
28/10-13h 15.2°N 108.5°E cdp: 10 100 km/h 985 mb

29/10-01h 15.4°N 106°E  c3p: 06 46 km/h 1006 mb
29/10-13h 15.6°N 103.5°E cdp: <6 28 km/h 1008 mb
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2. Sóng, gió:
a) Dự báo:

Theo bản tin nhận định sớm về cơn bão số 9 số 638/DBQG ngày 25/10 của Trung tâm dự báo KTTV Quốc Gia:
Bão số 9 có thể gây ra gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 ở Biển Đông; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Bộ.

- Sóng lớn, nước dâng do bão: Trên Biển Đông sóng biển có thể cao từ 8-10m, vùng ven biển Trung Bộ từ 5-7m, trọng tâm là khu vực vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực ven biển từ Quảng Nam tới Bình Định có thể có nước dâng do bão tới 1,0m.
*Ngày 22/10/2020:
Gió khi đổ bộ:

· Từ Đà Nẵng – Bình Định: cấp 11-13, giật cấp 15.
· Thừa Thiên Huế, Phú Yên: cấp 8-10, giật cấp 12.
Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.
b) Gió thực đo:

*Ngày 22/10/2020:

đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió cấp 7, giật cấp 10; các nơi khác gió dưới cấp 6.
3. Tình hình mưa: 
a) Dự báo:

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. 

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.
b) Thực đo:

Mưa đợt từ 19h/27/10 đến 19h/30/10:

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 150-300mm (tập trung chủ yếu ngày 29-30/10), một số tạm có lượng mưa lớn cục bộ: Thanh Hương (Nghệ An): 715 mm, Chợ Tràng (Nghệ An): 571 mm; Thanh Thủy (Nghệ An): 702 mm; Bắc Sơn (Hà Tĩnh): 698 mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh): 738 mm.

+ Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên với lượng mưa từ 250-350mm (tập trung vào ngày 28/10), một số trạm có lượng mưa lớn như: Đồng Tâm (Quảng Bình) 388mm; A Bung (Quảng Trị): 348 mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 514 mm; Hồng Vân (Thừa Thiên Huế): 436 mm; Phước Công (Quảng Nam): 462 mm; Trà Giáp (Quảng Nam): 432 mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi): 485 mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi): 593 mm.
4. Lũ
a) Dự báo

b) Thực tế

5. Sạt lở đất
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:
a) Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:

Ngày 25/10:
Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có văn bản 161/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.
Ngày 26/10:

- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng – Trưởng ban và Bộ trưởng – PTBTT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và các Bộ ngành chỉ đạo ứng phó với công tác ứng phó với cơn bão số 9.
 - Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1470/CĐ-TTg chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và các Bộ ngành liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Molave (bão số 9).

- Ban Chỉ đạo TWPCTT ban hành Công điện số 31/CĐ-TW điện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT phối hợp với Bộ TTTT nhắn tin cảnh báo bão số 9 tới người dân khu vực dự kiến ảnh hưởng với tổng số 16,9 triệu thuê bao.

Ngày 27/10:

- Sáng ngày 27/10, để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (cơn bão rất mạnh dự kiến đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1667/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo TWPCTT Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, Bộ trưởng – Phó trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo TWPCTT Nguyễn Xuân Cường làm Phó trưởng ban với các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.
- Chiều ngày 27/10/2020, Ban Chỉ đạo tiền phương đã họp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão để triển khai phương án ứng phó với bão số 9.

- Ban Chỉ đạo tiền phương đã tổ chức 03 đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Trưởng ban, Bộ trưởng – Phó TBTT và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão tại các địa phương
.

- Chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Công điện số 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.

- Ban Chỉ đạo TWPCTT phối hợp với Bộ TTTT tiếp tục nhắn tin cảnh báo bão số 9 tới người dân khu vực dự kiến ảnh hưởng với tổng số 15,8 triệu thuê bao.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn số 164/TWPCTT ngày 27/10/2020 gửi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường tuyên truyền và phát sóng tài liệu ứng phó bão số 9.

Ngày 28/10:

- Thủ Tướng Chính phủ đã có Công điện 1500/CĐ-TTg về việc cứu hộ, cứu nạn những người bị vù lấp tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Ban Chỉ đạo tiền phương đã họp với BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan vào 22h ngày 28/10 để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện số 32/CĐ-TW ngày 28/10/2020 gửi các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và các bộ, ngành liên quan về việc triển khai ứng phó với mưa, lũ sau bão.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn 42.860.247 tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh tới các thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9.
- Ban Chỉ đạo tiền phương đã tổ chức 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 9: Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo TWPCTT làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Nam; đoàn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – Phó trưởng ban TT làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 29/10:

- Thủ Tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 1503/CĐ-TTg, ngày 29/10 về việc khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngày 30/10:

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy Ban quốc gia ƯPSC, TT&TKCN ngày 30/10/2020 có Công điện số 33/CĐ-TW  về việc ứng phó tình hình mưa, lũ gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản số 166/TWPCTT ngày 30/10/2020 về việc tăng cường ứng phó với lũ quét, sạt lở đất gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh miền núi.
Ngày 31/10:

- Ngày 30-31/10/2020, đoàn công tác của Văn phòng thường trực đã đi kiểm tra công tác hộ đê, khảo sát các trọng điểm xung yếu, các khu vực ngập sâu ven sông Lam, tỉnh Nghệ An, chỉ đạo địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có diễn biến xấu.

Ngày 01/11:

Sáng ngày 01/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời tới thăm, động viên một số gia đình, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam; cùng đi có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể,…
b) Các Bộ, ngành:
Ngày 25/10:

- Ngày 25/10, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có Công hàm Đại sứ các nước Philippin, Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân được tránh trú và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố.
- Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức kêu gọi, thông tin đến 59.477 tàu/289.298 lao động biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh.

Ngày 28/10:

- Bộ Quốc phòng đã huy động 45.849 cán bộ, chiến sỹ và 4.258 phương tiện, thiết bị tham gia ứng phó với bão số 9.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn 42.860.247 tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh tới các thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9.
Ngày 29/10:

- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã tổ chức họp với một số đơn vị thuộc Bộ, Công an các tỉnh Miền Trung và có Điện chỉ đạo cán bộ công an các đơn vị, địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.
- Bộ Quốc phòng đã huy động 6.260 cán bộ, chiến sỹ và 20 phương tiện, thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

- Bộ Công thương có Công điện số 8207/CĐ-PCTT, ngày 29/10 chỉ đạo các đơn vị vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện; cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh tới các thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9 và mưa lũ.

Ngày 30/10:

- Bộ Quốc phòng đã huy động 10.420 cán bộ, chiến sỹ (tăng 4.160 cán bộ, chiến sỹ so với ngày 29/10) và 243 phương tiện, thiết bị (tăng 223 phương tiện, thiết bị so với ngày 29/10) tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả.
- Ngày 30/10, Quân chủng Hải quân điều thêm tàu 465 và 2 máy bay quân sự phối hợp TKCN, chỉ thị mục tiêu cho các tàu mặt nước tiếp tục tìm kiếm 23 nạn nhân mất tích còn lại của 02 tàu BĐ 96388 TS/12 LĐ và BĐ 97469 TS/14 LĐ.
2. Địa phương:
Ngày 25/10:
- Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã có Công điện, văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão: tổ chức thông báo hướng dẫn tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các cảng, khu neo đậu; gia cố đảm bảo an toàn các hoạt động nuôi trồng thủy sản; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Ngày 26-27/10

- Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Kon Tum đã có công điện, văn bản chỉ đạo và triển khai ứng phó với bão như: tổ chức thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển trú tránh, neo đậu; gia cố, di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản; rà soát, chuẩn bị sơ tán dân khu vực nguy hiểm; sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

+ Quảng Bình: công điện số 18/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;  

+ Thừa Thiên Huế: Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21h/27/10, người lao động trong các cơ quan không ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt); neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, trong các lán trại công trình đang xây dựng từ 18h/27/10; tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng thấp trũng, ngập úng, hoàn thành trước 15h/27/10.

+ Đà Nẵng: Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng từ 18h/27/10; UBND các quận, huyện thành lập các Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 ở từng phường, xã.

+ Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 thành lập Đoàn công tác và phân công địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

+ Phú Yên: Tỉnh ủy có Văn bản số 01-CV/TU ngày 26/10/2020 về việc triển khai công tác phòng, chống bão số 9; ban hành lệnh cấm biển từ 09h/27/10; sơ tán dân cư khỏi khu vực nguy hiểm và không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, hoàn thành trước 18h/27/10.

+ Khánh Hòa: công điện số 09/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh về các địa phương phụ trách trước 15h/27/10 để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó bão số 9; ngừng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h/27/10 đến khi kết thúc bão; các ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển phải vào bờ trước 18h/27/10; các địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày mưa bão.

+ Ninh Thuận: công điện số 3887/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và hoạt động trên biển từ 14h/27/10; tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền, không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, hoàn thành trước 18h/27/10.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tàu thuyền:

 - Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 26/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.099 tàu/229.597 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 8 và bão Molave để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

- Theo báo cáo của Bộ GTVT: Các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ngãi có tổng số 423 tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại các khu vực cảng biển.
SỰ CỐ TÀU CÁ:

Tính đến 16h/27/10, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hiện còn 20 phương tiện, trong đó Bình Định 19 tàu, Khánh Hòa 01 tàu. 

* Hồi 13h ngày 27/10, tàu cá BĐ 96388 TS/12 LĐ, trên đường chạy vào Cam Ranh/Khánh Hòa tránh bão bị phá nước chìm, cách Hòn Tre, Khánh Hòa 120 hải lý. 
* Tàu BĐ 98658 TS/14 LĐ đã tiếp cận nhưng không thấy 12 thuyền viên. Hiện tàu BĐ 98658TS đang thả neo tại địa điểm.
* Vào lúc 00h00 ngày 30/10 tàu Fortone Iris vớt được 03 lao động trên tàu BĐ 97469 TS và bàn giao cho tàu KN490.
Cấm biển: Tính đến 16h/27/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cấm biển.
2. Nuôi trồng thủy sản các tỉnh từ TT. Huế đến Bình Thuận:

- Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản: 29.980 ha (Huế: 6.898, Đà Nẵng: 418, Quảng Nam: 4.810, Quảng Ngãi: 1.554, Bình Định: 3.835, Phú Yên: 2.628, Khánh Hòa: 3.779, Ninh Thuận: 908, Bình Thuận: 5.150).

- Số lồng bè: 190.959 lồng, bè (Huế: 7.586, Đà Nẵng: 1.606, Quảng Nam: 960, Quảng Ngãi: 67, Bình Định: 1.118, Phú Yên: 85.703, Khánh Hòa: 91.225, Ninh Thuận: 2.600, Bình Thuận: 94).
 Tính đến 16h ngày 27/10, các tỉnh, thành phố đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, cụ thể:

- Số lồng bè: 185.682 lồng, bè (Huế: 7.586, Đà Nẵng: 437, Quảng Nam: 960, Quảng Ngãi: 67, Bình Định: 1.118, Phú Yên: 85.703, Khánh Hòa: 91.225, Ninh Thuận: 2.600, Bình Thuận: 94).
IV. CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO

1. Phương án sơ tán dân:
a) Theo kịch bản: Tổng số dân phải sơ tán theo kịch bản ứng phó với bão cấp 12, 13 là 1.279.163 người (Thừa Thiên Huế 211.453; Đà Nẵng 140.868; Quảng Nam 149.182; Quảng Ngãi 201.798; Bình Định 198.011; Phú Yên 213.058; Khánh Hòa 164.790).
b) Kế hoạch sơ tán:
Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 492.461 người trong khu vực nguy hiểm; thời gian hoàn thành vào 17-19h chiều 27/10, cụ thể như sau:

	TT
	Tỉnh/TP
	Kế hoạch sơ tán
	Thực tế triển khai

	
	
	Số hộ/người
	Thời gian
	Số hộ/người
	Thời gian

	1 
	T.T.Huế
	19.547/ 67.812
	trước 15h/27/10
	19.324/64.720
	Đến 22h/27/10 đã hoàn thành công tác sơ tán

	2 
	Đà Nẵng
	12.067/32.626
	trước 15h/27/10
	20.178/91.206
	

	3 
	Quảng Nam
	37.169/148.675
	trước 17h/27/10
	22.039/95.765
	

	4 
	Quảng Ngãi
	31.460/119.182
	trước 17h/27/10
	22.039/95.765
	

	5 
	Bình Định
	23.673/96.513
	trước 19h/27/10
	4.401/15.246
	

	6 
	Phú Yên
	8.050/27.653
	trước 17h/27/10
	11.308/44.218
	

	
	Tổng
	131.966/492.461
	
	98.819/374.631
	


2. Cho học sinh nghỉ học: 
- Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10.
- tỉnh Kon Tum cho học sinh nghỉ học 02 ngày 28-29/10; tỉnh Gia Lai cho học sinh nghỉ học ngày 28/10.
III. THIỆT HẠI

- Về người: 80 người chết, mất tích (chết 29, mất liên lạc 51 người) trong đó 45 người do sạt lở đất và 134 người bị thương, cụ thể:

          + 47 người Quảng Nam (chết 23, mất tích 24 người).
          + 23 người mất liên lạc trên 2 tàu cá tại Bình Định.

+ 10 người chết, mất tích ở các tỉnh Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

- Về nhà ở: 727 nhà sập hoàn toàn (riêng Quảng Ngãi: 325 nhà, Quảng Nam: 288 nhà); 176.797 nhà bị hư hỏng (riêng Quảng Ngãi: 140.033 nhà, Quảng Nam: 27.649 nhà).
- Về điện lực và viễn thông: 718 xã bị mất điện (nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Trị: 90; Quảng Nam: 233; Quảng Ngãi: 168); 106 cột điện bị gãy đổ (Đà Nẵng: 03; Quảng Nam: 88; Phú Yên: 12; Gia Lai: 03).

- Về giao thông: Sạt lở gây ách tắc giao thông tại Quốc lộ 49 (T.T.Huế): 07 điểm;  Đường Hồ Chí Minh nhánh tây: 14 điểm (Quảng Trị: 6; T.T.Huế: 7; Quảng Nam 01 điểm.

- Về tàu thuyền: 19 chiếc tàu cá bị chìm. Trong đó 02 tàu của Bình Định (BĐ 96388 TS/12 LĐ và BĐ 97469 TS/ 14 LĐ) bị chìm trên biển ngày 27/10, (Bộ Quốc phòng đã điều 03 tàu và 01 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn).
IV. NHẬN XÉT

- Cơn bão số 9 là một trong 02 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, có cường độ rất mạnh (gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17), phạm vi ảnh hưởng lớn, tốc độ di chuyển rất nhanh (20-25km/h) với quỹ đạo tương tự với cơn bão Damrey, năm 2017 và cường độ như cơn bão Xangsane, năm 2006.
- Lần đầu tiên trong lịch sử, một cơn bão ngay sau khi đi vào khu vực biển Đông đã được Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia phát tin bão khẩn cấp, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

- Chỉ trong 02 ngày từ ngày 26-27/10, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo tiền phương và các Bộ ngành, địa phương, khooi lượng lớn công tác ứng phó với bão số 9 đã cơ bản được hoàn thành, cụ thể: kêu gọi, hướng dẫn …tàu thuyền/…LĐ, di dời sơ tán …hộ/… người, sơ tán ….lồng bè nuôi trồng thủy sản. 
� (1) Kiểm tra khu neo đậu tránh trú Thọ Quang, Đà Nẵng; (2) vị trí sạt lở và khu sơ tán dân tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam; (3) khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi; (4) khu cảng cá Tịnh Hòa và khu sơ tán dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.





